	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài : 90 phút

I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
 	 -  Hiểu và tìm được ĐKXĐ của căn thức bậc hai
 	 - Vận dụng được hằng đẳng thức
 	 - Biết khai phương  một tích, một thương
 	 - Hiểu và sử dựng được các phép biến đổi căn thức bậc hai để tính toán
[bookmark: _GoBack]	 - Vận dụng vào biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai (chứa số, chứa chữ); Tìm x; Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau rút gọn.
 	 - Biết  tính  căn bậc ba
	 - Biết tính độ dài đường cao khi biết độ dài 2 cạnh góc vuông
	 - Vận dụng được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tính độ dài các đoạn thẳng
	- Hiểu và tính  được tỉ số lượng giác của góc nhọn khi biết độ dài các cạnh.
 	- Vận dụng tính diện tích tam giác
 	- Biết hàm số đồng biến hay nghịch biến
b/ Năng lực chung.
         - Tự chủ - tự học. Tự thực hiện được các yêu cầu  của bài kiểm tra
         - Giải quyết vấn đề : Tự giải quyết được các vấn đề liên quan đển bài kiểm tra
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá:  Trắc nghiệm và tự luận (90 phút) 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	ND1:
Căn thức bậc hai –Hằng đẳng thức
	Số câu

	5
(1,2,7,8,9)
	
	
	1
(13)
	
	
	
	
	6

	
	Điểm
	1,25
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,25

	ND2: Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương
	Số câu

	1
(3)
	
	
	
	 
	
	
	
	1

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	ND3: Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Rút gọn biểu thức
	Số câu
	
	1/2
(15a)
	
	 
	1
(5)
	1+1/2
(14,15b)
	
	1
(17)
	4

	
	Điểm
	
	1,0
	
	
	0,25
	2,0
	
	0,5
	3,75

	ND4: Căn bậc ba
	Số câu
	1
(6)
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	ND5: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	Số câu
	1
(10)
	
	
	2/3
(16b,
16c)
	
	
	
	
	1+2/3

	
	Điểm
	0,25
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,25

	ND6: Tỉ số lượng giác
	Số câu
	2
(11,12)
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	ND7: HệThức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	Số câu
	
	
	
	1/3
(16a)
	
	
	
	
	1/3

	
	Điểm
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	1,5

	ND 8: Hàm số bậc nhất
	Số câu
	1
(4)
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	Tổng số câu
	
	11
	1/2
	
	2
	1
	1+1/2
	
	1
	17

	Tổng điểm
	
	2,75
	1
	
	3,5
	0,25
	2,0
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	
	37,5%
	35%
	22,5%
	5%
	100%


V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	


Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dung cao
	

	1
	Căn bậc hai 

	Căn thức bậc hai
- Hằng đẳng thức
	Nhận biết:
- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm
- Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của một biểu thức đại số.
Thông hiểu:
-Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, bằng máy tính cầm tay.
	



5
	



1
	
	
	



6




	2
	Căn bậc hai 

	Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương
	Nhận biết:
Biết khai phương  một tích, một thương
	1
	
	
	
	


1

	3
	Căn bậc hai 

	- Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc.
- Rút gọn biểu thức.
	Nhận biết:Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm 
Vận dụng:
-Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số
Vận dụng cao:
-Vận dụng vào biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai
-Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau rút gọn.
	
0,5
	

	
2,5
	
1
	









4

	4
	

Căn bậc ba
	Căn bậc ba
	Nhận biết:
–  Nhận biết được khái niệm về căn bậc ba của một số thực.
	1
	
	
	
	

1

	5
	Hệ thức trong tam giác vuông
	Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	Nhận biết Nhận biết hệ thức
Thông hiểu:
Giải thích được một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	1
	2/3
	
	
	


1+2/3

	6
	
Tỉ số lượng giác
	Tỉ số lượng giác
	Nhận biết
Nhận biết được các giá trị sin côsin ,tang côtang của góc nhọn.
	2
	
	
	
	

2

	7
	Hệ thức
trong tam giác vuông
	Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	Thông hiểu:
Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	
	1/3
	
	
	


1/3

	8
	Hàm số bậc nhất
	Hàm số bậc nhất
	Nhận biết: Biết hàm số đồng biến hay nghịch biến
	1
	
	
	
	
1

	TỔNG
	11,5
	2
	2,5
	1
	
17

	Tỉ lệ %
	37,5
	35
	22,5
	5
	100

	Tỉ lệ chung
	72,5
	27,5
	100


VI. ĐỀ KIỂM TRA
	A. Trắc nghiệm: (3,0 đ) 
   Em hãy chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng và ghi vào bài làm!
Câu 1: [image: ]có nghĩa khi:
	A.  x  [image: ] 0                	B. x  [image: ] 0              	  C. x [image: ]                	D.  [image: ]
Câu 2:  Kết quả của phép tính[image: ] ( với m > 0) là: 
	A. ± 0,5m		B. 0,5m		  C.  [image: ]			 D. 5m
Câu 3:  Kết quả của phép tính[image: ] là:
	A. ± [image: ]		 B. [image: ]		  C. [image: ]			D. [image: ]
Câu 4:  Cho hàm số  y = 2x +5 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng
	A. Hàm số  nghịch biến                                                B. Hàm số là hàm hằng  
	C. Hàm số  không là hàm số bậc nhất                          D. Hàm số đồng biến
Câu 5:  Kết quả đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức [image: ]khi a < 0 là:
	A. [image: ]  		B.  [image: ]            	 C. [image: ]              	D.  [image: ]
Câu 6:  Căn bậc ba của – 64 là:
	A. ± 8			 B. ± 4			 C. [image: ]				 D. 4
[bookmark: MTBlankEqn]Câu 7 : Căn bậc hai của [image: ] là:
	A. [image: ] và [image: ].	 	  B. [image: ].			  C. [image: ].			D. [image: ].
Câu 8:  Điều kiện xác định của biểu thức [image: ] là:
	A. [image: ].	  	   B. [image: ].	  	   C. [image: ].			D. [image: ].
Câu 9 :  Căn bậc hai  số  học của [image: ] là:
	A. [image: ] và [image: ].		    B. [image: ].		   C. [image: ].			 D. [image: ].

Câu 10:  Cho tam giác [image: ] vuông tại [image: ] đường cao [image: ]. Biết [image: ], độ dài cạnh
[image: ] là:
	A. [image: ].		    B. [image: ].	 	    C. [image: ].			 D. [image: ].
Câu 11: Cho [image: ] vuông tại [image: ], có AB = 3 ; BC = 5 .Côsin của góc  nhọn  C bằng:
	A. [image: ]			     B. [image: ]		     C. [image: ] 			 D. [image: ]

Câu12: Cho [image: ] vuông tại [image: ], có AB = 3 ; BC = 5. Sin của góc  nhọn  C bằng:
	A. [image: ]			   B. [image: ]		      C. [image: ] 			D. [image: ]
B. Tự luận: (7,0 đ)
Câu 13: (1,0 điểm): Rút gọn  biểu thức sau:  [image: ]		
Câu 14: (1,0 điểm): Tìm x biết:  [image: ]				
Câu 15 :( 2,0 điểm):
	a)Cho biểu thức [image: ] Tính giá trị của A khi x = 36
	b) Cho biểu thức: [image: ] với x[image: ] ; x  4 ;  Rút gọn biểu thức Q
Câu 16: (2,5 điểm): Cho tam giác MNP vuông tại P, biết PM = 5cm, MN = 10cm, đường cao PH (H thuộc MN).
	a) Giải tam giác vuông MNP.
	b) Tính PH		
           c)  Gọi K là trung điểm của PN. Tính diện tích tam giác HKN.
(Quy ước: Số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
Câu 17 : (0,5 điểm): Cho biểu thức [image: ](a ≥0). Hãy tìm a để M đạt GTNN, xác định giá trị đó.
	

VI.HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
	A. Trắc nghiệm (3 đ)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	D



    B.Tự luận (7 đ)

	[bookmark: _Hlk54464371]Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	Câu 13
(1,0 đ)
	[image: ]
	0,25

0.25

0.25
0,25

	Câu 14
(1,0 đ)
	a) [image: ]	
ĐKXĐ x ≥ 7
[image: ] [image: ]
[image: ]
  x – 7 = 25 
x = 32 (T/m). Vậy x = 32
	

0,25

0,25
  0,25
 
 0,25

	Câu 15 (2,0 đ)
	a)   Tính  được giá trị của A  khi x = 36 là:
[image: ]

	

1

	
	b)
[image: ] với x[image: ] ; x  4
[image: ]
[image: ] 
[image: ][image: ]


	



0,25

 
0,5






0,25


	


Câu 16
(2,5 đ)
	
[image: ]K
E

HS vẽ đúng hình
a)+ ∆MNP vuông tại P: sin N = [image: ] (GT) => [image: ]
=>[image: ]
+ Tính đúng PN = MN. cos N 
+ Thay số = 10. Cos 300 = [image: ] [image: ] 8,660 cm
b.) Tính độ dài của đường cao PH.
HS viết đúng công thức tính: PH. MN = MP . PN
· PH = [image: ]
+ HS thay số tính được PH = [image: ]
Làm tròn số đúng [image: ] 4,330cm
c.)Tính được diện tích tam giác HKN :
- Tính được KN = [image: ] 
- Tính được HE = [image: ]
- [image: ]
	








0,25

0,5

0,25

0,5


0,25

0,25






0,25



0,25

	Câu 17 (0,5 đ)
	Cho biểu thức [image: ](a ≥0, a ≠ 1). 
Hãy tìm a để M đạt GTNN, xác định giá trị đó.
+ HS rút gọn và biến đổi được  [image: ]
+ Lập luận được vì [image: ]với mọi a ≥ 0 nên M ≥ [image: ] => dấu “=” xảy ra  [image: ](Tm ĐKXĐ)
Kết luận đúng GTNN của [image: ]
	






0,25


0,25


HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Phú Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2023

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Phùng Thị Kim Thư



BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Đức Huy
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